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PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi 

câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Trận Tây Kết trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên (1285) thuộc địa phận 

tỉnh thành nào hiện nay? 

A. Hải Dương. B. Hưng Yên. C. Phú Thọ. D. Vĩnh Phúc. 

Câu 2: Địa phương nào sau đây giành thắng lợi mở đường cho Giải phóng quân tiến về Hà Nội 

trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

A. Hải Dương. B. Huế. C. Bắc Giang. D. Thái Nguyên. 

Câu 3: Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực và quốc tế, đặc biệt 

là vấn đề rác thải đại dương, bảo vệ môi trường biển. Điều này thể hiện đóng góp vào trụ cột nào 

của Cộng đồng ASEAN? 

A. APSC. B. AEC. C. ASCC. D. ADMM. 

Câu 4: Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn có đặc điểm nổi bật là 

A. đối thoại, hợp tác. B. xung đột lợi ích. 

C. giành ưu thế từ nước lớn . D. đối đầu, căng thẳng. 

Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn là giữa 

A. các nước lớn với nhau. B. tư sản và vô sản. 

C. nhà nước và tư nhân. D. công nghiệp và nông nghiệp. 

Câu 6: Một trong những đặc điểm về sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu giai đoạn (1949 -1970) là 

A. nhiều nước có nền công nghiệp phát triển. 

B. tập trung phát triển kinh tế tư nhân. 

C. không chịu ảnh hưởng của Chiến tranh lạnh. 

D. tách khỏi hợp tác quốc tế. 

Câu 7: Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, vai trò của nhà nước thể hiện ở điểm nào sau đây? 

A. Chỉ thu thuế các doanh nghiệp. B. Kiểm soát nền kinh tế. 

C. Đứng ngoài hoạt động sản xuất. D. Giải thể các công ty tư nhân. 

Câu 8: So với công cuộc cải tổ của Liên Xô, con đường cải cách, mở cửa ở Trung Quốc 

cuối thế kỷ XX có điểm khác là 

A. không chấp nhận kinh tế nhiều thành phần. B. tách chính trị khỏi kinh tế và xã hội. 

C. duy trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. D. duy trì cơ chế bao cấp tập trung. 

Câu 9: Sự kiện là ngòi nổ khiến các biến động bùng phát, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội 

chủ nghĩa trên thế giới (1989 –1991) là 

A. Cuộc bầu cử tự do ở Ba Lan. B. Bức tường Berlin bị phá bỏ. 

C. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô. D. Mikhail. Gorbachev từ chức. 

Câu 10: Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa với chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút không có điểm 

chung nào sau đây? 

A. Sử dụng lối đánh hỏa công. B. Mang tính nổi bật công kích. 

C. Bổ sung quân trên đường hành tiến. D. Đánh nhanh thắng nhanh. 

Câu 11: Tính nhân văn trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077) được thể hiện ở 

nội dung nào sau đây? 

A. Kế sách vây thành, diệt quân tiếp viện.  

B. Cách thức kết thúc chiến tranh. 

C. Xây dựng phòng tuyến mạnh chặn giặc.  

D. Tư tưởng lấy yếu chống mạnh. 
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Câu 12: Trong các cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, triều Trần đã nhiều lần thực 

hiện rút lui chiến lược. Đặc điểm nổi bật của các cuộc rút lui này là gì? 

A. Di chuyển hỗn loạn, không có kế hoạch, gây tổn thất lớn cho quân sĩ. 

B. Rút lui theo đội hình có tổ chức, đánh lừa đối phương và bảo toàn lực lượng. 

C. Di chuyển về căn cứ sát biên giới để phối hợp với các nước láng giềng. 

D. Rút lui để nhường quyền kiểm soát đất đai cho quân Mông – Nguyên. 

Câu 13: Trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp năm (1858 – 1884), triều đình nhà Nguyễn 

A. lộ rõ tư tưởng thủ hoà ngay từ khi Pháp nổ súng xâm lược. 

B. có kế thừa và vận dụng kế sách “vườn không nhà trống”. 

C. buộc quân Pháp luôn phải đánh theo cách mà triều đình đã định sẵn. 

D. đã mất vai trò lãnh đạo do không chú trọng chăm lo đến sức dân. 

Câu 14: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về khẩu hiệu “Sát Thát” thời nhà Trần trong cuộc 

kháng chiến chống quân Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)? 

A. Là nghệ thuật quân sự của người chỉ huy trong chiến đấu trực tiếp với kẻ thù. 

B. Đây là cách gọi các tộc du mục phương Bắc, đã xuất hiện từ thời Bắc thuộc. 

C. Khẩu hiệu “ Sát Thát” mang tính biểu tượng thể hiện quyết tâm tiêu diệt kẻ thù. 

D. “Sát Thát” khẩu hiệu mang tính chất quân sự mệnh lệnh đối với tất cả quân dân nhà Trần. 

Câu 15: Ý nào sau đây phản ánh không đúng về các cuộc “Chiến tranh ủy nhiệm” trong Chiến 

tranh lạnh? 

A. Là loại xung đột gián tiếp không gây đối đầu quốc tế, căng thẳng toàn cầu. 

B. Thực hiện lợi ích chính trị, ý thức hệ mà không phải đụng độ trực tiếp. 

C. Hỗ trợ các bên tham chiến ở một nước thứ ba để thực hiện lợi ích cho mình. 

D. Do Mĩ và Liên Xô muốn tránh rủi ro chiến tranh hạt nhân hoặc tốn kém lớn. 

Câu 16: Ý nào sau đây phản ánh đúng về sự kiện Timor – Leste chính thức trở thành thành viên 

thứ 11 của ASEAN? 

A. Tại diễn đàn cao nhất của ASEAN, Timor – Leste trở thành thành viên chính thức của tổ 

chức liên kết khu vực lớn nhất thế giới.  

B. Timor – Leste trở thành viên chính thức của ASEAN diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh 

ASEAN lần thứ 47 (KualaLumpur, Malaisia). 

C. Sau 14 năm nộp đơn xin gia nhập tổ chức, Timor – Leste chính thức trở thành thành viên 

thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị cấp cao 47 (Băng Cốc - Thái Lan). 

D. Đầu 2025, Timor – Leste chính thức là thành viên thứ 11 ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh 

lần thứ 46 (KualaLumpur, Malaisia). 

Câu 17: Yếu tố quan trọng giúp Liên Xô giữ vai trò trung tâm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 

sau năm 1945 là gì? 

A. Liên Xô có ảnh hưởng quân sự rộng lớn tại Đông Âu sau thế chiến II. 

B. Các nước tư bản châu Âu hoàn toàn từ bỏ ảnh hưởng tại khu vực Đông Âu. 

C. Liên Xô mở rộng hoạt động ngoại giao sang các khu vực cách mạng mới nổi. 

D. Các Đảng cộng sản trên thế giới tự nguyện thống nhất dưới một tổ chức chung. 

Câu 18: Với cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1946 - 1954), nước Việt Nam Dân 

Chủ cộng hòa 

A. bị đẩy vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 

B. phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. 

C. tạm thời bị chia cắt làm hai miền. 

D. trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 19: Chiến thắng nào sau đây của quân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ - chính quyền 

Ngô Đình Diệm (1954 – 1960)? 

A. Trà Bồng (Quảng Ngãi). B. Đồng Xoài (Bình Phước). 

C. An Lão (Bình Định). D. Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

Câu 20: Từ năm 1911 đến 1922, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu tại đâu? 

A. Pháp và một số nước châu Âu. B. Trung Quốc và Thái Lan. 

C. Nhật Bản và Hàn Quốc. D. Pháp và Mĩ. 
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Câu 21: Từ năm 1961 đến 1965, một trong những nhiệm vụ cơ bản của nhân dân miền Bắc là 

A. tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh. 

B. bắt đầu phát triển kinh tế thành phần kinh tế quốc doanh. 

C. bắt đầu phát triển thành phần kinh tế tập thể. 

D. khôi phục kinh tế, tiến hành cải cách ruộng đất. 

Câu 22: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về căn cứ địa Việt Bắc trong Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 ở Việt Nam? 

A. Căn cứ địa Việt Bắc là nơi lực lượng toàn dân tộc được tổ chức, giác ngộ, rèn luyện. 

B. Là cơ sở duy nhất để xây dựng, phát triển và hoạt động của lực lượng chính trị. 

C. Căn cứ Việt Bắc đảm bảo yếu tố về địa lợi nên bất khả xâm phạm từ đối phương. 

D. Là trung tâm lãnh đạo và chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

Câu 23: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về giải pháp của Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa sau khi Hiệp ước Hoa – Pháp được kí kết năm 1946? 

A. Chọn giải pháp cứng rắn, quyết liệt trấn át kẻ thù nhằm hạn chế rủi ro. 

B. Sử dụng giải pháp ngoại giao để tạm thời giải quyết mâu thuẫn chính trị, quân sự. 

C. Đảng và Chính phủ thực hiện chính sách hòa hoãn chiến lược. 

D. Thỏa hiệp một phần cho kẻ thù để giữ hòa bình trong ngắn hạn. 

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc tham gia sự kiện nào để thúc đẩy thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920)? 

A. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ nhất. 

B. Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp. 

C. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam. 

D. Hội nghị thành lập Quốc tế thứ ba. 

Câu 25: Nhận xét nào sau đây là đúng về kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra ở Hà 

Nội (19/12/1946)? 

A. Lần đầu tiên diễn ra ở địa bàn đô thị, nơi tập trung cơ quan đầu não của địch. 

B. Cuộc kháng chiến ở đô thị lớn, với thế trận chiến tranh nhân dân trong lòng thành phố. 

C. Tác chiến trên chiến trường quen thuộc, bám trụ ngay sát nơi quân Pháp mạnh nhất. 

D. Kháng chiến diễn ra trong lòng thủ đô, trung tâm chính trị, quân sự duy nhất. 

Câu 26: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hoạt động của miền Bắc Việt Nam trong cuộc 

chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ? 

A. Quân dân miền Bắc kịp thời ngừng mọi hoạt động để sang thời chiến, trực tiếp chiến đấu. 

B. Thắng lợi của quân dân miền Bắc đã phá sản mục tiêu cứu nguy cho “Chiến tranh cục bộ”. 

C. Miền Bắc thực hiện chủ trương toàn diện, không để đối phương chiếm ưu thế ban đầu. 

D. Quân dân miền Bắc đổi vai trò từ hậu phương sang đối mặt trực diện, trực tiếp với kẻ thù. 

Câu 27: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống 

quân Tống (1075 – 1077) ở Việt Nam có điểm tương đồng ngoại trừ 

A. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị - ngoại giao. 

B. chủ động, linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo để đạt mục tiêu đề ra. 

C. dựa vào sức mạnh toàn dân, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu chống mạnh. 

D. đều đi từ thế tiến công đến phòng ngự, kết thúc bằng hòa hoãn. 

Câu 28: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954) và cuộc kháng chiến chống 

Mĩ (1954 – 1975) ở Việt Nam các lực lượng vũ trang đều 

A. chủ yếu đánh lớn tiêu diệt sinh lực địch, trong thời gian dài ở các chiến lược khác nhau. 

B. tổ chức chiến đấu theo nguyên tắc “chủ lực – địa phương”, chủ lực chiến đấu chủ yếu. 

C. nắm vai trò chiến đấu quyết định, trong đó quân chủ lực giữ địa bàn phục vụ chiến đấu. 

D. giữ vai trò chủ lực, duy nhất đưa đến mọi thắng lợi trong suốt tiến trình kháng chiến. 

Câu 29: Trong thời kỳ 1930 – 1945, Hồ Chí Minh có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam? 

A. Lãnh đạo nhân dân hoàn thành các mục tiêu chiến lược của cách mạng. 

B. Truyền bá tư tưởng tiến bộ, bảo vệ vững chắc chính quyền công nông. 

C. Giải quyết thành công các mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. 

D. Sáng lập ra tổ chức cách mạng quyết định vận mệnh của quốc gia dân tộc. 

Câu 30: Những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc khi tập trung vào lĩnh vực nào? 

A. Tham gia cách mạng ở trong nước, đứng đầu trong các tổ chức cách mạng. 
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B. Hoạt động yêu nước và đấu tranh chống thực dân Pháp từ nước ngoài. 

C. Xây dựng các tổ chức chính trị ở Việt Nam, cơ sở để giành độc lập. 

D. Lập nghiệp kinh doanh và thương mại, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh và lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a), b), c), d) 

ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho bảng dữ kiện về một số trung tâm quyền lực của thế giới: 

Mỹ 
Vẫn là cường quốc số 1 thế giới. Với sức mạnh vượt trội về kinh tế, quân sự, 

khoa học, kĩ thuật,… Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất đến quan hệ quốc tế. 

Trung Quốc 
Vươn lên mạnh mẽ, vượt Nhật Bản (năm 2010) để trở thành nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới (sau Mỹ), sức mạnh quân sự không ngừng được tăng cường. 

Liên minh 

châu Âu 

(EU) 

Tiếp tục là tổ chức liên kết khu vực chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng 

trên phạm vi toàn cầu về kinh tế, thương mại. 

Nhật Bản 
Tiếp tục duy trì địa vị cường quốc kinh tế, từng bước tăng cường sức mạnh về 

chính trị, ngày càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế. 

a) Trong thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới. 

b) Đầu thế kỉ XXI, Mỹ bị suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường 

quốc khác. 

c) Trật tự thế giới mới đã hình thành phụ thuộc vào sự phát triển thực lực kinh tế, chính trị, quân 

sự của trung tâm quyền lực Mĩ và Trung Quốc. 

d) Các nước muốn xác lập được vị trí của mình trong trật tự thế giới mới phải tăng cường sức 

mạnh về kinh tế, chính trị, quân sự và công nghệ. 

Câu 2: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Trong chiến tranh, bên nào cũng cố gắng xây dựng hậu phương của mình. Bên nào có hậu 

phương được tổ chức vững chắc và hùng hậu, bên đó đã nắm một trong những nhân tố quyết định 

thắng lợi. Chế độ tiến bộ và cuộc chiến tranh chính nghĩa cho phép động viên cao nhất, nhiều nhất 

sức người sức của, tạo nên hậu phương vững chắc hơn”. 

(Hoàng Phương, Hậu phương của chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945 – 1975), 

Viện trưởng viện quân sự Việt Nam, 1995, tr. 89). 

a) Đã thành quy luật, hậu phương luôn là nhân tố quyết định nhất đưa đến thắng lợi của một cuộc 

chiến tranh giải phóng dân tộc. 

b) Trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954), hậu phương được xây dựng trên một không 

gian nhất định, chủ yếu ở vùng tự do, không có ở vùng tranh chấp. 

c) Hậu phương, căn cứ địa kháng chiến là một bộ phận chiến lược của đường lối chiến tranh nhân 

dân, giải quyết vấn đề cốt tử của một cuộc chiến tranh. 

d) Từ 1945 đến 1975, hậu phương trong chiến tranh nhân dân ở Việt Nam đã phát triển vượt bậc 

cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quyết định vào thắng lợi của chiến tranh. 

Câu 3: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Đại hội quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, một tổ chức giống như chính 

phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Lúc kết luận Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 

"Không phải Nhật bại là nước ta tự nhiên được độc lập. Nhiều sự gay go trở ngại sẽ xảy ra. Chúng 

ta phải khôn khéo và kiên quyết. Khôn khéo để tránh những sự không lợi cho ta. Kiên quyết để giành 

cho được nền độc lập hoàn toàn". 

(Vũ Khoan, Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2010, tr.68). 

a) Đoạn tư liệu phản ảnh thông tin về tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại trong tổng khởi 

nghĩa để giành cho được nền độc lập hoàn toàn. 

b) Đại hội quốc dân Tân Trào (16-17/8/1945) là Hội nghị Diên Hồng, được triệu tập vào thời 

khắc trọng đại quyết định các vấn đề lớn của đất nước. 

c) Tại Đại hội quốc dân Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị về công tác đối ngoại 

nhằm phục vụ mục tiêu cao nhất trong thời kỳ tiền kiến quốc. 
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d) Trong công tác đối ngoại phải tuân thủ một cách nguyên tắc phương châm “ứng vạn biến” 

dựa trên cơ sở nguyên tắc tối thượng nhằm đạt mục tiêu đề ra. 

Câu 4: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3-1965) và nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (12-1965), 

Đảng đã phân tích toàn diện, sâu sắc chiến lược mới cùa Mỹ và khẳng định: Đó vẫn là cuộc chiến 

tranh xâm lược thực dân mới, tính chất và mục tiêu chính trị của nó không có gì thay đổi cho nên 

ở miền Nam chúng ta cần kiên trì kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, vận dụng thật 

tốt phương châm ba mũi giáp công”. 

(Nguyễn Văn Nhật, Lịch sử Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, tr.174). 

a) Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3-1965) và nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (12- 

1965) được triệu tập trong bối cảnh Mĩ thực hiện “Chiến lược chiến tranh đặc biệt”ở miền Nam 

Việt Nam. 

b) Trên cơ sở nhận định tình hình, Trung ương nhấn mạnh cần phải nhanh chóng chuyển từ 

phương châm đánh lâu dài sang đánh nhanh, thắng nhanh để đối phó với âm mưu mới của Mĩ. 

c) Để giữ thế chủ động, áp đảo Mỹ đã tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược theo một chiến 

lược đầy mâu thuẫn. 

d) Trong bối cảnh, Mĩ tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời 

kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. 

Câu 5: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Trận công kích vào Thăng Long bắt đầu từ đêm mùng 4, rạng ngày 5 Tết với đòn tập kích bất 

ngờ của mũi kỵ binh vào căn cứ Đống Đa. Được sự hỗ trợ của nhân dân địa phương, bện rơm làm 

“rồng lửa” uy hiếp quân giặc, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Đô đốc Đống nhanh chóng hạ 

đồn Khương Thượng. Quân Thanh bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chết. Tướng giặc là Sầm 

Nghi Đống phải thắt cổ tự vẫn. Từ cửa ngõ phía tây nam, mũi quân của Đô đốc Đống tiến thẳng 

vào trung tâm Thăng Long.” 

(Nguyễn Quang Ngọc, Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB giáo dục, 2007, tr. 184) 

a) Tư liệu cho biết trận công kích Thăng Long khởi đầu bằng một đòn tập kích bất ngờ vào 

Đống Đa. 

b) Chi tiết “rơm làm rồng lửa” cho thấy quân Tây Sơn đã chủ động sử dụng hỏa khí để tấn công 

trực diện bằng vũ khí nóng. 

c) Tính chất bất ngờ trong trận Đống Đa có điểm tương đồng với chiến lược đánh nhanh của 

nhiều trận thắng khác của Tây Sơn. 

d) Việc sử dụng hỏa công có thể so sánh với chiến thuật “dĩ hỏa công độc” trong truyền thống 

quân sự Đông Á, song điểm khác biệt nằm ở vai trò chủ động của nhân dân địa phương. 

---------------- HẾT  ------------- 

Thí sinh thực hiện nghiêm túc Quy chế thi. CBCT không giải thích gì thêm 


